
TỈNH: KHÁNH HOÀ

SỞ XÂY DỰNG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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1 KSĐH Đào Văn Tình 01/11/1988

Phường Bắc Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh 

Hòa

056088012733
daovantinh79@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Lý Hùng Cam 

Ranh

Cấp mới 21/9/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Tôn 

Đức Thắng

TKCH

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình Cầu - 

 Hầm

III Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình 

Đường bộ

III Cấp mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

2 GSXD
Lương Công 

Hiệu
10/01/1975

Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
056075000364 hieulc79@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Giám sát và 

Xây dựng Phúc 

Hưng

Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

3 GSXD Võ Văn Lân 29/8/1973
Xã Tân Định, Tỉnh 

Khánh Hòa
056073001725

lanvo1973@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương Mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 20/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

4 GSXD Lưu Minh Đức 08/12/1978
Phường Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056078013759 duc641@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Thương 

mại Thanh Trung

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

5 QLDA
Đường Văn 

Hiếu
13/8/1993

Xã Bắc Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056093005897

duongvanhieu93kh@g

mail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương Mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 29/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

6 QLDA Phan Khắc Huy 15/7/1981
Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
056081001390 

khachuy058@gmail.c

om

Kỹ sư điện công 

nghiệp
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Chuẩn Việt

Cấp mới 21/01/2025

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKCĐ

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

III Cấp mới

7 GSLĐ
Nguyễn Hữu 

Phước Hải
18/11/1978

Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058078000564

phuochaittc@gmail.co

m
Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

II KHH

Trung tâm thí 

nghiệm điện Ninh 

Thuận - Công ty 

Điện lực Khánh Hoà

Cấp mới 11/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

8 QLDA
Phạm Triệu 

Khánh
22/12/1991

Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
056091006894

trieukhanhddt174@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Chuẩn Việt

Cấp mới 21/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKCĐ

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

III Cấp mới

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 22/12/2025 (SÁNG THỨ HAI)
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9 TKQH Vũ Xuân Dũng 03/01/1996
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056096009951

dungvu.kts@gmail.co

m
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

xây dựng Khánh Hoà

Cấp mới 05/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Văn 

Lang

10 TKKC
Đặng Hoàng 

Long
04/11/2000

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056200000134

hoanglong21478@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng V-

Home

Cấp mới 21/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

11 GSXD Đậu Hồng Đức 28/02/1974
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
040074028411

dauhongduc@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

ngành dân dụng 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH 

Quản lý dự án Core 

Asia

Cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

12 GSXD Hồ Hữu Ngọc 10/5/1988
Xã Tân Khai, Tỉnh 

Đồng Nai
040088015464 

hohuungoc.bp@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty Cổ phần 

Khảo sát Thiết kế 

xây dựng công trình

Cấp mới 12/6/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

13 GSXD
Trương Quốc 

Nhật
03/04/1996

Phường Ba Ngòi, 

Tỉnh Khánh Hòa
056096011819

quocnhatk56@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn và Thiết kế 

Kiến Tạo

Cấp mới 10/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

14 GSLĐ Lê Văn Phúc 20/09/1986

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049086000228 
levanphuc.eng@gmail

.com

Kỹ sư Công nghệ 

nhiệt lạnh

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty Cổ phần 

Thiết kế Xây dựng 

S&K

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nông 

Lâm Tp. Hồ 

Chí Minh

15 GSLĐ Lê Quốc Bảo 14/08/1985

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049085011210
Lequocbaotb@gmail.c

om

Kỹ sư Công nghệ 

Điện - Điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển 

Năng lượng Hataco 

Tây Trà

Cấp mới 13/08/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy
Đại học Đông Á

16 GSXD Lê Minh Thiện 06/02/1985

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049085015622
Thienlmxd@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Tín 

An

Cấp mới 13/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học Duy 

Tân

17 GSLĐ Lưu Vĩnh Kiệt 08/9/1992

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049092012342
Luuvinhkiet92@gmail

.com

Kỹ sư ngành công 

nghệ Nhiệt - Điện 

lạnh

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty TNHH 

công nghệ công 

trình Sheng Huei

Cấp mới 16/10/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

18 QLDA Hoàng Anh Xếp 12/10/2000
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056200013075

haxep.12c3@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III KHH

Công ty Cổ phần 

Quản lý dự án và 

Chi phí đầu tư - 

AFO

Cấp mới 09/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

19 TKĐB
Nguyễn Viết 

Quân
11/5/1992

Xã Đình Cương, 

Tỉnh Quảng Ngãi
051092014412

Quannude1@gmail.co

m

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình 

Đường bộ

III KHH
Công ty TNHH 

Thiện Phát KH
Cấp mới 24/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Cao đẳng Giao 

thông vận tải II

20 GSXD
Nguyễn Ngọc 

Tuấn
10/10/1987

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049087004539
Ngoctuanxdbk@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 07/8/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

21 GSLĐ
Mai Hoàng 

Vững
13/6/1986

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

082086000448
hoangvung1306@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý chất 

lượng Đầu Tiên 

(FQM)

Cấp mới 18/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

22 TKKC Đoàn Văn Ninh 01/7/1999
Xã Hội Cư, Tỉnh 

Đồng Tháp
082099002944 ninhvado@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Span 

Việt Nam

Cấp mới 31/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

23 GSXD
Huỳnh Thanh 

Toàn
25/7/1978

Phường Quy Nhơn 

Tây, Tỉnh Gia Lai
052078003467

Thanhtoanbtc78@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

Thuỷ lợi - thuỷ 

điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH Ban QLDA điện 3 Cấp mới 27/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật - Đại học 

Đà Nẵng

24 TKKC
Nguyễn Đức 

Lĩnh
06/9/1996

Xã Bắc Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056096008215

nguyenduclinhspkt@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Span 

Việt Nam

Cấp mới 01/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh
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25 GSXD Nguyễn Hoàng 28/12/1973 
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
001073041339

ktshoangnhaviet@gma

il.com

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH
Công ty TNHH Nhà 

Việt Nha Trang
Cấp mới 05/7/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc thành phố 

Hồ Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

TKQH
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III Cấp mới

26 TKKC Phan Tuấn Bình 10/11/1994
Xã Tân Đông, Tỉnh 

Đồng Tháp
082094013682 binhtp94@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

I KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Span 

Việt Nam

Cấp mới 05/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

27 TKKC
Lâm Nguyên 

Khải
13/6/1980

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056080011140
xuantruong53xd@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghệ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

I KHH

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng 

Micons

Cấp mới 06/11/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật - Đại học 

Đà Nẵng

28 GSXD
Lê Phạm 

Huỳnh Bá Khuê
28/11/1995

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

054095001941
lebakhue1995@gmail.

com
Kiến trúc sư

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế giải 

pháp phần mềm Q2

Cấp mới 12/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Yersin 

Đà Lạt

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

29 KSĐH Diệp Năng Vũ 28/5/1972
Phường Đông Hải, 

Tỉnh Khánh Hòa
058072002649 vutktp72@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành kỹ thuật 

công trình xây 

Khảo sát Địa 

hình
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Khoa Kim
Cấp mới 14/8/2025 Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

30 TKKC Võ Hoàng Thái 02/9/1995 

Xã Phước Mỹ 

Trung, Tỉnh Vĩnh 

Long

083095009300
vht.thai295@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Span 

Việt Nam

Cấp mới 04/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

31 GSXD
Nguyễn Thành 

Nam
19/4/2000

Phường Ba Ngòi, 

Tỉnh Khánh Hòa
056200006747

ntnamc8.pbchau@gm

ail.com

Kỹ sư ngành công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 

mại An Việt TTP

Cấp mới 05/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Đại học Quy 

Nhơn

32 GSXD Hồ Thanh Hải 04/7/1983
Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
046083001892

thanhhaithaihoang@g

mail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng và quản lý 

dự án

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng và Tư vấn 

Thiết kế Thái Hoàng

Cấp mới 25/6/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Bách 

khoa - Đại học 

Đà Nẵng

33 GSXD Trần Văn Oanh 10/10/1986
Xã Khánh Sơn, Tỉnh 

Khánh Hòa
038086010576 oanhh2@gmail.com

Kỹ sư công trình 

thuỷ lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Thuỷ 

lợi II

Cấp mới 18/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

34 GSXD Trần Minh Hiếu 05/5/1996
Xã Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056096010085

Minhhieu050596gmail

.com
Kỹ thuật xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Công ty TNHH Việt 

Đức
Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

35 GSXD
Nguyễn Thanh 

Tuấn
16/12/1987

Xã Bắc Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056087010678

xaydungtuanquynhnh

@gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Công ty TNHH Việt 

Đức
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Cao đẳng Giao 

thông vận tải II

36 QLDA Lý Hùng Nghĩa 02/3/1990
Xã Diên Điền, Tỉnh 

Khánh Hòa
056090000198

lyhungnghia79@gmail

.com
Kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án III KHH

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Khánh Hoà

Cấp mới 16/3/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

37 ĐGXD Lê Quốc Tuấn 12/8/1986
Xã Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056086008449

quoctuan49xd@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn Xây 

dựng Thái Hoà

Cấp mới 20/01/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

38 TKCĐ
Trần Lê Công 

Danh
12/12/1982

Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058082001702

danhtranlc@gmail.co

m

Kỹ sư Điện ngành 

Điện Công nghiệp

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

III KHH
Công ty TNHH 

ĐTTM Kiến Hải
Cấp mới 04/05/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Công 

nghệ Tp.HCM

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III Cấp mới

39 GSXD Trần Văn Tài 20/11/1991

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056091002000
vantaiconstruct@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH 

Dịch vụ Tư vấn Xây 

dựng Thái Hoà

Cấp mới 17/8/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III Cấp mới

II. Thông báo số 5481/TB-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

40 GSXD
Nguyễn Quốc 

Trưởng
03/02/1979

Phường Đô Vinh, 

Tỉnh Khánh Hòa
058079007262

truonghpnt@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty Cổ phần 

thiết kế và xây dựng 

Văn Lang

Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
vừa làm 

vừa học
Đại học Thuỷ lợi

41 KSĐH Hồ Tiến Hòa 18/03/1991

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

040091006764 tienhoa71@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Khảo sát Địa 

hình
II KHH

Công ty Cổ phần An 

Việt
Cấp mới 06/08/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

Tp.HCM

TKĐB

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình 

Đường bộ

II Cấp mới

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

42 ĐGXD Biện Minh Tâm 07/06/1991
Xã Hòa Trí, Tỉnh 

Khánh Hòa
056091000572

bien.10xi1967@gmail

.com

Cao đẳng ngành 

Kinh tế xây dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Mạnh Trung

Cấp mới 10/04/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Trung

43 GSXD Phan Văn Định 20/6/1979
Xã Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056079014811

phanvandinh.dk1979

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng và Phát triển 

Khánh Việt

Cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

44 QLDA
Nguyễn Hữu 

Cường
15/10/1976

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052076016485
cuongnguyen1076@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH KN 

Cam Ranh
Cấp mới 12/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

45 ĐGXD Tài Hải Vạn 01/8/1987
Xã Xuân Hải, Tỉnh 

Khánh Hòa
058087007004 taivanxd@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH 

Bureau Veritas Việt 

Nam

Cấp mới 31/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
chính 

quy

Đại học Công 

nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

46 GSLĐ Nguyễn Hiếu 22/4/1975

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

046075000597
hieu.nguyen2646@gm

ail.com

Kỹ sư điện ngành 

điện công nghiệp

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I KHH

Công ty TNHH 

Apave Châu Á - 

Thái Bình Dương

Cấp mới 25/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam tại chức
Đại học Bách 

khoa

47 GSXD Trần Văn Trung 02/8/1976

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

015076000040
tranvantrung1976@g

mail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty CP Thương 

mại, Đầu tư và Xây 

dựng Thái Sơn

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

Đại học giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

48 TKKC
Nguyễn Thị 

Minh Thảo
18/7/1989

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
056189013945

khoa.ntd98@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Kỹ thuật Xây 

dựng CP CONS

Cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III Cấp mới

49 TKCĐ Ngô Tùng Linh 02/7/1979

Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

079079030824
Ngotunglinh@gmail.c

om

Kỹ sư ngành điện 

tàu thuỷ

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

I KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế Xây dựng 

Đông Hà

Cấp mới 10/8/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I Cấp mới

50 ĐGXD
Trần Thanh 

Hiền
11/9/1977

Xã Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
051077010543

hienxaydungvn@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Đất 

Vạn

Cấp mới 18/7/2022 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

51 ĐGXD Bùi Thu Nga 21/9/1975
Phường Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội
001175021148

thunga219@gmail.co

m

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty Tư vấn 

Systra S.A
Cấp mới 27/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

52 GSXD Nguyễn Còn 15/3/1978

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

054078012707
xuantruong53xd@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

dựng Tân Tín Phát

Cấp mới 09/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Hồng 

Bàng tp. Hồ 

Chí Minh

III. Thông báo số 4376/TB-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

53 QLDA Nguyễn Quang 25/8/1985
Phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa
044085009099

quangnguyen2585@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban Xây dựng năng lực 

và Thực hiện các dự án 

ODA ngành nước tỉnh 

Ninh Thuận (nay là Ban 

QLDA ĐTXD tỉnh 

Khánh Hòa)

Cấp mới 15/5/2022 
Cục cảnh sát 

qlhc về ttxh
Việt Nam

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thủy Lợi

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

IV. Thông báo số 3776/TB-SXD ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà

mailto:quangnguyen2585@gmail.com
mailto:quangnguyen2585@gmail.com
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